
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Quán Bông, Xã Cẩm Lý, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

23/06/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN LỤC NAM

2400941157

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Xây lắp công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng cơ 
bản

4390

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Kinh doanh văn phòng phẩm, sách báo, sách giáo 
khoa 
các loại

4649

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Kinh doanh thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, điện dân 
dụng, điện nước

4659

4. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

6. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

7. Khai thác gỗ 0220

8. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

9. Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ 0232

10. Khai thác và thu gom than cứng 0510

11. Khai thác và thu gom than non 0520

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

13. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

14. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN 
LỤC NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0938 705 168
Email:

Fax:
Website:
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30.000.000.000 VNĐ

15. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết: Khai thác đất san lấp

0810(Chính)

16. Khai thác và thu gom than bùn 0892

17. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

18. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

19. In ấn
Chi tiết: In và in quảng cáo

1811

20. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Sửa chữa cơ khí, gia công cơ khí

2592

21. Sản xuất linh kiện điện tử
Chi tiết: Gia công các loại linh kiện điện tử

2610

22. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh hoa, cây cảnh, đồ sành sứ mỹ nghệ, đồ 
gỗ, nội thất văn phòng, gia đình.

4799

23. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

24. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

25. Xây dựng nhà để ở 4101

26. Xây dựng nhà không để ở 4102

27. Xây dựng công trình đường sắt 4211

28. Xây dựng công trình đường bộ 4212

29. Xây dựng công trình điện 4221

30. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

31. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

32. Xây dựng công trình công ích khác 4229

33. Xây dựng công trình thủy 4291

34. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

35. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

36. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

37. Chuẩn bị mặt bằng 4312

38. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

39. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

40. Đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp phải đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh đó trước khi 
tiến hành hoạt động kinh doanh

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán: 300.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 HOÀNG VĂN 
TUYẾN

Khu dân cư Bắc 
Nội, Phường Bến 
Tắm, Thành phố 
Chí Linh, Tỉnh 
Hải Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

42.000 4.200.000.000 14,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 42.000 4.200.000.000 14,000

0300790052
34

2 NGUYỄN 
VĂN TOÀN

Vinhomes Smart 
city, Tòa S203 
tầng 3 phòng 16 
,Tổ dân phố 
Hạnh, Phường 
Tây Mỗ, Quận 
Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

42.000 4.200.000.000 14,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 42.000 4.200.000.000 14,000

0010770183
53

8. Cổ đông sáng lập:
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3 TRẦN VĂN 
TUẤN

Số 21, Khu dân 
cư Bắc Nội, 
Phường Bến Tắm, 
Thành phố Chí 
Linh, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

42.000 4.200.000.000 14,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 42.000 4.200.000.000 14,000

0300690012
67

4 ĐỖ NGỌC 
TUẤN

Số 43 tổ 4 đường 
Lạc Long Quân, 
Phường Hùng 
Vương, Thành 
phố Phúc Yên, 
Tỉnh Vĩnh Phúc, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

42.000 4.200.000.000 14,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 42.000 4.200.000.000 14,000

0260760044
44

5 VŨ TRÍ ĐÔNG Thôn Quán Bông, 
Xã Cẩm Lý, 
Huyện Lục Nam, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 9.000.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 90.000 9.000.000.000 30,000

0240700171
58
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6 NGUYỄN 
LƯƠNG DẦN

Thôn 10, Xã Hát 
Môn, Huyện Phúc 
Thọ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

42.000 4.200.000.000 14,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 42.000 4.200.000.000 14,000

0010740268
68

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001074026868
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn 10, Xã Hát Môn, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn 10, Xã Hát Môn, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN LƯƠNG DẦN Nam

31/03/1974 Kinh Việt Nam

07/02/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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